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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành theo Quyết định số ……/QĐ-SIU  ngày … tháng … năm .. 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn) 

                 

Tên chương trình đào tạo:   Ngôn ngữ Anh 

Trình độ đào tạo:    Thạc sĩ 

Loại hình đào tạo:    Chính quy 

Ngành đào tạo:      Ngôn ngữ Anh  

                              English Language      

Mã số:      8220201 

 

1. Nội dung chương trình đào tạo: 

1. 1 Các khối kiến thức: 

Cấu trúc chương trình Số tín chỉ Tỉ lệ % 

Phần kiến thức chung 7 11,7 

Phần kiến thức cơ sở và chuyên ngành 38 63,3 

+ Các học phần cơ sở bắt buộc  6 10 

+ Các học phần cơ sở tự chọn 9/15 15 

+ Các học phần chuyên ngành bắt buộc 6 10 

Các học phần chuyên ngành tự  chọn 17/40 28,3 

- Thực tập 6 10 

- Luận văn/Đồ án thay thế 9 15 

Tổng 60 100 

 

1.2 Nội dung chi tiết: 

STT Mã HP 

Tên học phần 

Số TC 

Phân bổ số tiết 

Tiếng Việt Tiếng Anh Tổng LT 
TH 

/TN 
ĐA TT 

I.KIẾN THỨC ĐẠI CƯƠNG            

I.1.01 MEL8001 Triết học Philosophy 4 60 60       

I.1.02 MEL8101 
Phương pháp 

nghiên cứu 

Research 

Methodology 
3 45 45       
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STT Mã HP 

Tên học phần 

Số TC 

Phân bổ số tiết 

Tiếng Việt Tiếng Anh Tổng LT 
TH 

/TN 
ĐA TT 

II.KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH            

II.1. Kiến thức cơ sở 15           

Các học phần bắt buộc 6      

II.1.01 MEL8102 
Ngôn ngữ học 

ứng dụng 

Applied 

Linguistics 
3 45 45      

II.1.02 MEL8103 
Ngôn ngữ và 

văn hóa 

Language and 

Culture 
3 45 45      

Các học phần tự chọn (chọn 9 TC trong 15 TC) 9      

II.1.03 MEL8104 
Tiếng Anh học 

thuật 

Academic English 

Writing 
3 45 45      

II.1.04 MEL8105 
Ngôn ngữ học 

đại cương 

General 

Linguistics 
3 45 45      

II.1.05 MEL8106 
Giao tiếp giao 

văn hóa 

Cross-Culture 

Communication 

Studies 

3 45 45      

II.1.06 MEL8209 
Ngôn ngữ học 

đối chiếu 

Contrastive 

Linguistics 
3 45 45      

II.1.07 MEL8210 
Ngôn ngữ học 

xã hội 
Sociolinguistics 3 45 45      

II.2. Kiến thức chuyên ngành 23           

Các học phần bắt buộc 6      

II.2.01 MEL8207 
Ngôn ngữ học 

tri nhận 

Cognitive 

Linguistics 
3 45 45      

II.2.02 MEL8208 

Những đường 

hướng phân 

tích diễn ngôn 

Approaches in 

Discourse 

Analysis 

3 45 45      

Các học phần tự chọn (chọn 17 TC trong 40 TC) 17           

II.2.03 MEL8211 Ngữ dụng học Pragmatics 3 45 45      

II.2.04 MEL8212 
Ngữ pháp chức 

năng 

Functional 

Grammar 
3 45 45      

II.2.05 MEL8213 

Ngữ âm và âm 

vị học nâng 

cao 

Advanced 

Phonetics and 

Phonology 

3 45 45    

II.2.06 MEL8214 

Văn học trong 

giảng dạy ngôn 

ngữ 

Literature in 

English Teaching 
3 45 45    

II.2.07 MEL8215 
Thiết kế 

chương trình 

Curriculum 

Design 
3 45 45    

II.2.08 MEL8216 

Công nghệ 

thông tin trong 

giảng dạy 

ngoại ngữ 

ICT in Foreign 

Language 

Teaching 

3 45 45    

II.2.09 MEL8217 

Tiếp thu ngôn 

ngữ thứ nhất 

và ngôn ngữ 

thứ hai  

First and Second 

Language 

Acquisition 

3 45 45    
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STT Mã HP 

Tên học phần 

Số TC 

Phân bổ số tiết 

Tiếng Việt Tiếng Anh Tổng LT 
TH 

/TN 
ĐA TT 

II.2.10 MEL8218 

Lý luận và 

phương pháp 

dạy học ngoại 

ngữ 

Theory of 

Language 

Teaching and 

Learning 

3 45 45    

II.2.11 MEL8319 
Ngữ nghĩa học 

nâng cao 

Advanced 

Semantics 
3 45 45    

II.2.12 MEL8320 
Lý thuyết dịch 

thuật nâng cao 

Advanced 

Translation 

Theories 

3 45 45    

II.2.13 MEL8321 

Kiểm tra và 

đánh giá năng 

lực ngôn ngữ 

Language Testing 

and Evaluation  
3 45 45    

II.2.14 MEL8322 

Phương pháp 

giảng dạy tiếng 

Anh nâng cao 

Advanced English 

Teaching 

Methodologies 

3 45 45    

II.2.15 MEL8323 
Tiếng Anh 

chuyên ngành 

English for 

Specific Purposes 
2 30 30    

II.2.16 MEL8324 

Ngôn ngữ học 

tính toán ứng 

dụng 

Applied 

Computational 

Linguistics 

2 30 30    

II.3. Thực tập và đồ án tốt nghiệp 15      

II.3.01 MEL8325 Thực tập Practicum 6 90    90 

II.3.02 MEL8426 
Đồ án tốt 

nghiệp 
Graduate Thesis 9 135   135  

 
 


